
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH 

HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

  Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Hải 

  Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Nguyễn Chung. 

                                                        Bà Bùi Thị Truyền. 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Oai - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 
Ninh Hòa.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Triệu Hoàng Hùng - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 02 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 99/2018/HSST ngày 03 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 28/2018/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo: 
 

Nguyễn Quyết T - sinh năm: 1968; Nơi cư trú: Tổ dân phố 15, phường Nh 
H, thị xã N H, tỉnh Kh H; dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 

12/12; con ông Nguyễn T1 (chết) và bà Lê Thị Kim Th - sinh năm: 1936; có vợ 

Nguyễn Thị Thiên H - sinh năm: 1963 và 03 con, con lớn nhất sinh năm: 1987, 

nhỏ nhất sinh năm: 2002; tiền sự, tiền án: Không; bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt 
tại phiên tòa.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà  Nguyễn Thị Thanh T – sinh năm 1963 
Trú tại: Tổ dân phố 15, phường Nh H, thị xã N H, tỉnh Kh H. Có mặt 

tại phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Với mục đích buôn bán để kiếm lời, sáng ngày 03/5/2018, Nguyễn Quyết 
T điều khiển xe mô tô biển số 79N5-7997 đến thành phố Nh Tr và mua của bà 

Nguyễn Thị Trường A 2.300 bao thuốc lá điếu (loại 20 điếu/bao), gồm: 1.800 bao 

nhãn hiệu JET; 200 bao nhãn hiệu HERO; 200 bao nhãn hiệu CRAVEN “A”; 50 

bao nhãn hiệu 555; 50 bao nhãn hiệu ESSE classic, đều không có hóa đơn chứng 
từ hợp pháp với số tiền 28.000.000 đồng, sau đó mang về kho chứa hàng tại số 

nhà  151 Trần Quý Cáp, tổ dân phố 15, phường Nh H, thị xã N H để cất giấu.  Đến 
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khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 2 N H thuộc Chi cục 

quản lý thị trường tỉnh Kh H tiến hành kiểm tra phát hiện và thu giữ toàn bộ số 

thuốc là điếu trên.  

Tại bản kết luận giám định số 3055/C54(P4), ngày 07/6/2018  của Viện 

khoa học hình sự Bộ Công an kết luận toàn bộ số thuốc lá điếu thu giữ của 
Nguyễn Quyết Tiến đều là thuốc lá điếu được sản xuất tại nước ngoài. 

Tại bản cáo trạng số 68/CT-VKS-HS ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã N H đã truy tố bị cáo Nguyễn Quyết T về tội "Buôn bán hàng 
cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 
điểm truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

bổ sung điểm điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Quyết T từ 15 tháng đến 18 tháng tù. Về vật chứng: đề nghị 

tịch thu tiêu hủy 1.620 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET; 180 bao thuốc lá điếu 
nhãn hiệu HERO; 180 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CRAVEN “A”; 40 bao thuốc 

lá điếu nhãn hiệu 555; 40 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE classic.  

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 
dung cáo trạng vị đại diện Viện kiểm sát đã truy tố và xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 

[1] Về thủ tục tố tụng: Xét thấy tại phiên tòa, người làm chứng Nguyễn Thị 

Trường A được triệu tập hợp lệ vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng mặt 

của người làm chứng Nguyễn Thị Trường A không ảnh hưởng đến việc giải quyết 
của vụ án vì đã có lời khai trong hồ sơ vụ án nên căn cứ quy định tại Điều 293 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng mặt người làm chứng Nguyễn 

Thị Trường A theo quy định của pháp luật. 
 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quyết T 
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng nêu trên. 

Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử thấy rằng 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Quyết T về tội 
"Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 

là có căn cứ và đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo Nguyễn Quyết T là nguy hiểm 

cho xã hội; Bị cáo nhận thức được Nhà nước cấm kinh doanh mặt hàng thuốc lá 
điếu ngoại nhập lậu trên thị trường nhưng vì ham lợi nhuận mà bị cáo bất chấp để 

thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi đó đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của 

Nhà nước trong việc quản lý một số loại hàng hóa không được buôn bán; gây tác 

động xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm 
để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại phiên toà và trong quá trình điều tra 
bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự và lần đầu 



phạm tội. Mặt khác, cha mẹ bị cáo tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 

được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng ba là gia 

đình có công với đất nước; bị cáo là lao động chính trong gia đình và có nơi cư 
trú ổn định nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Do bị cáo Nguyễn Quyết T có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ nên đủ điều kiện để áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự không 

cần cách ly bị cáo khỏi xã hội để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, 

mà tự cải tạo, tự rèn luyện, giáo dục thành người tốt cho xã hội. 

[4] Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 1.620 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET; 

180 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO; 180 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 
CRAVEN “A”; 40 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 40 bao thuốc lá điếu nhãn 

hiệu ESSE classic. Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

29/10/2018 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa và Cơ quan điều tra 

công an thị xã Ninh Hòa. 
 

[5] Về đề  nghị của Đại diện Viện kiểm sát áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và xử phạt bị cáo từ 15 tháng 

đến 18 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều 
tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 nên áp dụng Điều 

65 của Bộ luật hình sự không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị 

cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách theo quy định của pháp luật để bị 

cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, tự rèn luyện, giáo dục thành người 

tốt cho xã hội. Về vật chứng: Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 
 

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã N H, 

Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã N H, Kiểm sát viên trong quá trình 
điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 

[7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quyết T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8] Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 
kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án về những vấn đề liên 

quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kh H xét 
xử theo trình tự, thủ tục phúc thẩm. 

 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015. 

- Căn cứ khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015 và khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 



 

1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quyết T 01(một) năm 03(ba) tháng tù về tội 

“Buôn bán hàng cấm” nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 02(hai) năm 

06(sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.   

* Giao bị cáo Nguyễn Quyết T cho Ủy ban nhân dân phường Nh H, thị xã 
N H, tỉnh Kh H nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 
chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp bị cáo 

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành 

án hình sự. 

2. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 1.620 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET; 
180 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO; 180 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 

CRAVEN “A”; 40 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 40 bao thuốc lá điếu nhãn 

hiệu ESSE classic(đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 
29/10/2018 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã N H và Cơ quan điều tra công 

an thị xã N H). 

3. Về án phí:  Bị cáo Nguyễn Quyết T phải nộp 200.000đ(hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án về những vấn đề liên 
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kh Ha 

xét xử theo trình tự, thủ tục phúc thẩm.  
 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Tòa án nhân dân Tỉnh Khánh Hòa;                                                                      

- VKSND thị xã Ninh Hòa; 

- VKSND  tỉnh  Khánh Hòa. 

- Công an thị xã Ninh Hòa; 

- Thi hành án Hình sự thị xã Ninh Hòa.                                           

- Chi cục THA DS thị xã Ninh Hòa; 

- Lưu hồ sơ, án văn.                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                                        Võ Văn Hải 

 


